	PHIẾU KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
Năm học 2022 - 2023
Môn: Toán- Lớp 1
Thời gian làm bài:40 phút
Họ và tên: ..................................................................................................... Lớp:  .......... Trường: ...............................................................

PHẦN I: Trắc nghiệm ( 3đ)
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
Câu 1: Hai mươi xăng – ti – mét được viết: (M1- 0.5đ)
A. Hai mươi cm               B. 20 cm                     C. 02 cm                       D. 20
Câu 2: Cho các số 75, 42, 20, 86 được xếp từ bé đến lớn là: (M1- 0.5đ)

A. 75, 42, 20, 86              B. 86, 75, 42, 20            C. 20, 42, 75, 86        D. 42, 75, 20, 86
Câu 3: Kết quả phép tính 19 – 5 là: (M2- 0, 5đ)
A. 4                                  B. 14                               C. 16                         D. 15
Câu 4: Dấu cần điền vào phép tính  5 + 14..........91 ( M2 – 1 đ)
A. >                                  B. <                               C.=                              D. +

Câu 5: Hình bên là : M1- 0.5đ
A. Hình chữ nhật
B. Khối lập phương
C. Hộp chữ nhật
D. Khối hộp chữ nhật
II. TỰ LUẬN( 7đ)
Câu 6. Đọc và viết số (theo mẫu): M2- 1đ
 - 15: mười lăm                                                                 - Bảy mươi mốt: 71
 - 24:..................................................                                 - Một trăm:.................
 - 75:..................................................                                 - Hai mươi chín:.........
 Câu 7. 
 a. Viết các số: 24, 89, 63, 18 theo thứ tự: M1 – 1,5đ
     - Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

- Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………...
b. Số 36 gồm .................................................................................................
 Câu 8: Đặt tính rồi tính (M2 – 2đ)
                14 + 4                       6 + 12                        19 – 3                        10 – 2 
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  Câu 9: Điền dấu >, < ,= ( M2 - 1.5đ)
        29  ........92                            87.............85                       18................ 5 + 13
       40...........39                            45............56                         60.................20 + 50
  Câu 10: Em hãy dùng thước đo và ghi lại độ dài của băng giấy sau:( M3- 1đ)

                                                                   ……….….


Điểm





Nhận xét
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